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1 02023957 PHÙNG MAI ANH 01/11/2005 Nữ 3 22,55

2 02021760 NGUYỄN HỒNG ÁNH 03/09/2005 Nữ 3 22,40

3 02044345 ĐẶNG HÀ THIÊN ÂN 09/04/2005 Nữ 3 22,65

4 02000724 LƯƠNG GIA BẢO 13/03/2005 Nam 3 22,80

5 02008722 VŨ SONG GIA BẢO 30/07/2005 Nam 3 23,15

6 02021869 VĂN BÁ KHƯƠNG DUY 20/01/2005 Nam 3 22,30

7 02025719 DƯƠNG PHẠM THÙY DƯƠNG 15/06/2005 Nữ 3 22,95

8 02015251 KÓNG THỤC KIẾT 05/02/2005 Nữ 06a 3 22,30

9 02055746 LÊ ANH KIỆT 29/04/2005 Nam 3 22,95

10 02063613 TRẦN KHA LINH 07/11/2005 Nữ 3 22,60

11 02009535 NGUYỄN TRƯƠNG THANH NGÂN 29/06/2005 Nữ 3 23,10

12 02052855 TRẦN NGỌC SONG NGÂN 19/06/2005 Nữ 3 23,20

13 02048254 ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG NGHI 12/08/2005 Nữ 3 22,30

14 02043303 PHẠM HOÀNG KHÁNH NGHI 26/10/2005 Nữ 3 22,45

15 02084070 LÊ THỊ YẾN NHÃ 27/08/2005 Nữ 3 22,60

16 02008983 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 03/11/2005 Nữ 3 22,40

17 02013526 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 26/07/2005 Nữ 3 23,15

18 02081094 LỮ TỐ NHƯ 03/02/2005 Nữ 2 22,40

19 02040053 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 10/03/2005 Nữ 3 23,30

20 02061746 HÀNG TẤN PHÁT 28/09/2005 Nam 06a 3 25,28

21 02032389 TỐNG NGỌC TẤN PHÁT 13/03/2005 Nam 2 22,40

22 02058532 HỒ THỊ NGỌC QUÝ 06/08/1990 Nữ 3 22,85

23 02047359 NGUYỄN NGỌC THANH THANH 16/02/2005 Nữ 3 22,50

24 02050945 VÕ MINH THƠ 03/11/2004 Nữ 3 22,90

25 02036418 TRẦN HUỲNH ANH THƯ 10/01/2005 Nữ 2 22,80

26 02071753 TRẦN NGỌC ANH THƯ 13/09/2005 Nữ 3 22,30
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN NĂM 2023
Ngành: DINH DƯỠNG

(Đính kèm theo Quyết định số: 20 /QĐ-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2023
của Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
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27 02010495 HỒ HOÀNG MINH THY 23/07/2005 Nữ 3 22,80

28 02031900 TRẦN THỊ KIM THY 04/08/2005 Nữ 2 22,35

29 02009182 NGUYỄN THÀNH GIA UY 15/04/2005 Nam 3 23,35

30 02008020 VÕ NGUYỄN NHÃ UYÊN 17/10/2005 Nữ 3 23,25

31 02003166 VĂN VŨ VƯƠNG 21/04/2005 Nam 3 22,85

32 02041505 VŨ NGỌC TIÊN VY 13/08/2005 Nữ 3 24,00

33 02043608 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 14/08/2005 Nữ 3 22,80

34 02047972 NGUYỄN KHOA NHƯ Ý 12/12/2005 Nữ 3 22,80

Ấn định danh sách này gồm có 34 thí sinh trúng tuyển./.

Ghi chú: Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 30, trong đó điểm ưu tiên được xác định 
theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2023 của 
Trường.
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